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THƯ MỜI BÁO GIÁ (GIA HẠN) 

Kính gửi: Các nhà cung cấp than nhập khẩu 

Lời đầu thư, Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin xin 

được gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng. 

Ngày 15/07/2025, chúng tôi đã gửi thư mời báo giá đối với chủng loại than 

nhập khẩu có nhiệt năng tịnh điển hình 4.700 kcal/kg (cơ sở nhận) cung cấp về 

khu vực cảng Hòn La, Quảng Trị để phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường. 

Do chưa nhận được đủ số lượng báo giá cần thiết nên chúng tôi gia hạn thời gian 

nhận báo giá đến hết ngày 24/07/2025. Chúng tôi gửi kèm theo sau đây mẫu biểu 

báo giá để Quý công ty thuận tiện trong việc báo giá và cung cấp thông tin. 

Báo giá (bản ký, đóng dấu) xin gửi về địa chỉ sau đây: 

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin. 

Địa chỉ: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thành phố Hà 

Nội. 

Điện thoại: 0243.664.1010. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- VP (để đăng website); 

- Tổng Giám đốc (e-copy, b/c); 

- P.TGĐ: H.M.Long (e-copy); 

- Lưu: VT, KD. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Long 



BÁO GIÁ THAN NHẬP KHẨU 

 

1. Đơn vị báo giá:______ 

2. Ngày báo giá:______ 

3. Thời hạn hiệu lực của báo giá:______ 

4. Thông tin báo giá: 

- Tên than:______ 

- Quy cách chất lượng: 

STT Chỉ tiêu kỹ thuật 

Cơ sở phân tích 

(theo tiêu chuẩn 

ISO hoặc ASTM) 

Giá trị điển 

hình 
Từ chối 

1 Độ ẩm toàn phần Cơ sở nhận 10% Trên 13% 

2 Nội ẩm Cơ sở khí khô 1,5-2% Không 

3 Nhiệt năng tịnh Cơ sở nhận 4.700 kcal/kg 
Dưới 4.500 

kcal/kg 

4 Độ tro Cơ sở khí khô 35-37% Không 

5 Lưu huỳnh Cơ sở khí khô 0,6% Trên 1% 

6 Chất bốc Cơ sở khí khô 9% Trên 10% 

7 Fe2O3 Cơ sở khô 4-6% Trên 8% 

8 H Cơ sở khí khô 3% Trên 3,5% 

9 Cỡ hạt 0-50 mm  95,0% Không 

10 HGI  50-70 Không 

11 

Nhiệt độ nóng chảy của 

tro (trong môi trường 

khử) 

T1 (Biến dạng ban đầu) 

T3 (Bán cầu) 

 
T1≥ 1.250°C 

T3≥ 1.400°C 

T1< 1.250°C 

T3< 1.400°C 

- Xuất xứ:______ [ghi rõ xuất xứ của than (quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể)]. 

- Khối lượng dự kiến: 50.000 tấn. 

- Thời gian giao hàng: Tháng 12/2025. 

- Địa điểm giao hàng: Kho than Hòn La, Trạm Chế biến và Kinh doanh than 

Nghi Thiết, trực thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin. 

Địa chỉ: Cảng Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. 

- Đơn giá cơ sở (đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định nhưng chưa bao 

gồm thuế GTGT): ______ đồng/tấn. 



- Điều chỉnh đơn giá theo nhiệt năng tịnh (cơ sở nhận) thực tế theo kết quả giám 

định tại địa điểm giao hàng: 

Đơn giá điều chỉnh (chưa bao gồm thuế GTGT) = Đơn giá cơ sở (chưa bao gồm 

thuế GTGT) x Nhiệt năng tịnh thực tế (cơ sở nhận)/4.700 kcal/kg. 

Trường hợp nhiệt năng tịnh thực tế (cơ sở nhận) cao hơn quá 4.900 kcal/kg thì 

tính bằng 4.900 kcal/kg. 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

* Ghi chú: Than nhập khẩu phải có xuất xứ rõ ràng từ một quốc gia/vùng lãnh 

thổ cụ thể và không được có xuất xứ từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bị cấm vận. Than 

nhập khẩu còn nguyên bản, chưa được chế biến hoặc pha trộn với các chủng loại than 

trong nước hoặc than có nguồn gốc xuất xứ khác. 
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